
   200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 8 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 101 

Câu 1: Khi đóng dấu lên chữ ký, dấu đóng phải? B  

A. trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên phải. 

B. trùm lên khoảng 1/3 chữ ký về phía bên trái. 

C. trùm lên khoảng 1/2 chữ ký về phía bên trái. 

Câu 2: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là? C  

A. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá ba Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá hai Phó 

Chủ tịch. 

B. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá năm Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá bốn 

Phó Chủ tịch. 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh loại I có không quá bốn Phó Chủ tịch; tỉnh loại II và loại III có không quá ba Phó 

Chủ tịch. 

Câu 3: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng 

thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân 

công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? D  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Hạ bậc lương 

D. Giáng chức 

Câu 4: Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu tháng, trừ trường hợp 

có chiến tranh. A  

A. 12 tháng 

B. 15 tháng 

C. 20 tháng 

Câu 5: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn? C  



A. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

B. Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

C. Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính 

phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán 

Nhà nước. 

Câu 6: Không thành lập Hội đồng kỷ luật đối với trường hợp công chức cấp xã có hành vi vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? A  

A. bị phạt tù mà không được hưởng án treo 

B. bị phạt tù mà được hưởng án treo 

C. cải tạo không giam giữ 

Câu 7: Văn bản được xác định độ khẩn theo các mức độ nào dưới đây? A  

A. hỏa tốc, thượng khẩn, khẩn. 

B. khẩn, hỏa tốc, thượng khẩn 

C. thượng khẩn, khẩn, hỏa tốc 

Câu 8: Những trường hợp nào không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật? (Luật mới) A  

A. Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có 

hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia 

trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận 

giả hoặc không hợp pháp. 

B. Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có hành vi vi 

phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không 

hợp pháp. 

C. Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ; Có 

hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia 

trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận 

giả 

Câu 9: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu A  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Câu 10: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc điều động, tiếp nhận công chức 

cấp xã ra ngoài tỉnh và từ tỉnh khác đến sau khi có ý kiến bằng văn bản của ai? B  

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

C. Giám đốc Sở Nội vụ 

Câu 11: Đâu là Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã ? Đáp án: D D  

A. Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở cấp xã. 

B. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. 

C. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 



D. Tất cả Đáp án: trên 

Câu 12: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị giáng chức trong trường hợp nào dưới 

đây? A  

A. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để 

xảy ra hậu quả nghiêm trọng; 

B. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; 

C. Để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp 

ngăn chặn. 

Câu 13: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao 

nhiêu đại biểu HĐND? B  

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. 25 

Câu 14: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với Vi phạm quy 

định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội 

bộ ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào? B  

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Bãi nhiệm. 

Câu 15: Thị xã có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại 

biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND? C  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 16: Khoảng cách giữa các dòng trong nội dung văn bản là? A  

A. tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines. 

B. tối thiểu là 1,5 lines, tối đa là 2,5 lines. 

C. tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 2,5 lines. 

Câu 17: Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ai quyết định thành lập? Đáp án: A A  

A. Quốc hội 

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. HĐND cấp tỉnh 

Câu 18: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong 

hoạt động công vụ. (luật mới) B  

A. Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. HĐND cấp tỉnh 

Câu 19: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như 



thương binh, thương binh loại B được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 thi tuyển 

công chức cấp xã? D  

A. 5 điểm 

B. 6 điểm 

C. 7 điểm 

D. 7,5 điểm 

Câu 20: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về những vấn đề gì? A  

A. chủ tr¬ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm 

vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác 

trong nội bộ cộng đồng dân cư¬ phù hợp với quy định của pháp luật 

B. chủ tr¬ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm 

vi cấp xã, thôn, tổ dân và các công việc khác trong cộng đồng dân cư¬ phù hợp với quy định của pháp 

luật 

C. chủ tr¬ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ 

dân phố và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư¬ 

Câu 21: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường 

hợp vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức thì bị xử lý kỷ luật ở hình 

thức nào? C  

A. Bãi nhiệm 

B. Miễn nhiệm 

C. Buộc thôi việc 

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP thì Người được ký thừa lệnh C  

A. không được ủy quyền lại cho người khác ký. 

B. được ủy quyền lại cho người khác ký. 

C. được giao lại cho cấp phó ký thay 

D. Cả A và B 

Câu 23: Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây:

A  
A. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm liên tiếp không 

hoàn thành nhiệm vụ 

B. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý; 02 năm không hoàn thành 

nhiệm vụ 

C. Do sắp xếp tổ chức; Theo nguyện vọng ; 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 24: Cán bộ, công chức cấp xã khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, được hưởng chế độ nào dưới đây? 

Đáp án: D D  

A. Được cấp tài liệu học tập; 

B. Được hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; 

C. Được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập 

D. Tất cả chế độ trên 

Câu 25: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ? B  

A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết 

định hình thức kỷ luật. 


